
BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP04
Class Assignment Report - Grade 6A

(Tuần/week: 38 Từ ngày/From 04/05/2026 đến ngày/To 08/05/2026)
GVCN/ Homeroom Teacher: Trần Thị Ngọc Hân

Thứ -
Ngày
Day -
Date

Tiết
Period

Môn
Subject

Nội dung
học tập

Lesson Details

Dặn dò
Preparation Notes

Thứ Hai
Monday
04/05/202

6

1-3 GDCD
( 08:00 - 09:00) Kiểm tra cuối học kì 2 Viết thước kẽ bút chì,

tẩy, thiết bị điện tử

4-5 KHTN
(10:00 - 11:00) Kiểm tra cuối học kì 2

Viết thước kẽ bút
chì, tẩy, thiết bị điện
tử

6 KHTN Ôn tập

7 KHTN Ôn tập

8 English (Expat) Review

9 English (Expat) Review

Thứ Ba
Tuesday
05/05/202

6

1 - 3 Ngữ văn
(08:00 - 09:30) Kiểm tra cuối học kì 2

Viết thước kẽ bút
chì, tẩy, thiết bị điện
tử

4 - 5

Tiếng anh
( Written)

(10:00 -11:00)
Kiểm tra cuối học kì 2

Viết thước kẽ bút
chì, tẩy, thiết bị điện
tử

6 Âm nhạc Ôn tập Mang SGK,bình nước

7 Âm nhạc Ôn tập Mang SGK,bình nước

8 Toán Bài 2. Xác suất thực nghiệm. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

9 Toán Bài 2. Xác suất thực nghiệm. Vở, SGK Toán, bút,
thước.

Thứ Tư
Wednesda

y
06/05/202

6

1 English (Expat) Review

2 English (Expat) Review

3 GDTC " -Khởi động chuyên môn:
Chạy bước nhỏ, nâng

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục,



cao đùi, gót chạm mông
- Ôn kỹ thuật đánh thuận tay
(forehand)

giày thể thao, bình
nước.

4 GDTC

- Kỹ thuật đánh trái tay
(backhand)
- Luyện phối hợp forehand–
backhand

Các em nhớ mang theo
đồng phục thể dục,
giày thể thao, bình
nước.

5 LS&ĐL Ôn tập

6 KHTN Ôn tập

7 KHTN Ôn tập

8 My thuật Chủ đề: Biển mùa hè ( buổi 2) Đem giấy, bút chì,
màu,tẩy, chuốt chì.

9 My thuật Chủ đề: Biển mùa hè ( buổi 2) Đem giấy, bút chì,
màu,tẩy, chuốt chì.

Thứ Năm
Thursday
07/05/202

6

1 - 3 Toán
(08:00 - 09:30) Kiểm tra cuối học kì 2

Viết thước kẽ bút
chì, tẩy, thiết bị điện
tử

4 - 5 LS & ĐL
(10:15 - 11:00) Kiểm tra cuối học kì 2

Viết thước kẽ bút
chì, tẩy, thiết bị điện
tử

6 Tin học - CN-
KT Ôn tập

7 Tin học - CN-
KT Ôn tập

8 LS&ĐL Ôn tập

9 LS&ĐL Ôn tập

Thứ Sáu
Friday

08/05/202
6

1 English (Expat) Review

2 English (Expat) Review

3 Ngữ Văn Bài 9: Nuôi dưỡng tâm hồn
Tri thức đọc hiểu

Chuẩn bị đồ dùng học
tập: Bút, vở, SGK.

4 Ngữ Văn Bài 9: Nuôi dưỡng tâm hồn
Tri thức đọc hiểu

Chuẩn bị đồ dùng học
tập: Bút, vở, SGK.

5 Ngữ Văn LẴNG QUẢ THÔNG Chuẩn bị đồ dùng học
tập: Bút, vở, SGK.

6 Đại sứ Học sinh học theo đại sữ đã
đăng kí



7 Đại sứ Học sinh học theo đại sữ đã
đăng kí

8 HĐTN.HN Tự học

9 HĐTN.HN Tự học


